Tên GV soạn bài: Nguyễn Diệp - TRƯƠNG PHƯƠNG LAN          
Tên GV TPB, Chuẩn hóa: Trần Minh Tâm, Trần Quang Hà
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Tiết:
	                         BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết 03)
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
I. Mục tiêuCDCB14
1. Về kiến thức: 
– Giải thích được định lí Pythagore.
– Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore.
– Mô tả được tứ giác, tứ giác lồi.
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi bằng 360o.
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân (ví dụ: hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).
– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành).
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật). 
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình thoi (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi). 
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình chữ nhật là hình vuông 
– Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.
– Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành.
– Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình chữ nhật.
– Giải thích được tính chất về đường chéo của hình thoi.  
– Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình vuông.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: 
−  Trình bày được các dấu hiệu nhận biết các tứ giác qua quan sát sơ đồ.
−  Thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng liên quan đến tiết học.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được thước thẳng, êke, compa, thước đo góc để vẽ được tam giác vuông, các tứ giác đặc biệt theo yêu cầu.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để nêu được các đặc điểm của tam giác, tứ giác, vận dụng được các kiến thức về hình học phẳng để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK toán 8 cánh diều trang 94 đến trang 120, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, nam châm, máy chiếu, phiếu bài tập (các bài tập bổ sung).
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, phiếu học tập. 
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: gợi động cơ vào bài.
b) Nội dung: quan sát hình ảnh mở đầu các bài đã học trong chương và trả lời kiến thức đã học liên quan đến hình ảnh đó là gì.
c) Sản phẩm: các nội dung đã học trong chương V.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV nêu yêu cầu HS hoạt động cá nhân
Em hãy quan sát các hình ảnh rất quen thuộc sau đây trên màn chiếu và cho biết mỗi hình ảnh gợi cho em kiến thức nào đã học.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và nêu tên các kiến thức đã học.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi hình ảnh GV yêu cầu khoảng 2 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS và chuẩn hóa: 
Hình 1) Định lí Pytago
Hình 2) Hình chữ nhật
Hình 3) Hình bình hành 
Hình 4) Hình vuông
Hình 5) Hình thang cân
Hình 6) Hình thoi.
- GV đặt vấn đề vào bài: các em đã nhận biết và nhớ khá tốt các kiến thức về tam giác, tứ giác mà chúng ta đã học từ đầu chương VI. Trong bài học hôm nay, các em sẽ dùng những kiến thức đó vận dụng để làm các bài tập cuối chương và một số các bài tập bổ sung mà cô sẽ giao cho lớp.
	Mỗi hình ảnh sau gợi cho em về nội dung kiến thức nào đã học?
	[image: ]

         Hình 1
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Hình 3
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Hình 2
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              Hình 4
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Hình 5
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             Hình 6





2. Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức – luyện tập (33 phút)
a) Mục tiêu: HS nhớ lại toàn bộ các kiến thức đã học về định lí Pytago, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động nhóm (6 nhóm)
- Mỗi nhóm ghi lại các nội dung cần ghi nhớ của bài học được phân công ra bảng nhóm bằng bút lông viết bảng (có hình vẽ minh họa)
- Khái quát lại các kiến thức đã học.
c) Sản phẩm:
- Định lí Pytago và định lí đảo.
- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân.
- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành.
- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.
- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi.
- Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông.
- Hình thành được các năng lực tư duy, giao tiếp toán học, làm việc nhóm ,…cho HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bằng cách chia lớp thành 6 nhóm tương ứng với 6 bài học chủ đạo của chương, mỗi nhóm sẽ ghi ra bảng nhóm các nội dung cần ghi nhớ qua mỗi bài học (có hình vẽ minh họa) sau đó treo bảng của nhóm mình lên bảng lớp học.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện chính xác các nội dung yêu cầu: ghi nội dung chính của bài học, vẽ hình minh họa tương ứng, sử dụng thước thẳng, êke, thước đo góc để vẽ hình đúng, rõ ràng. Nhắc nhở thành viên mỗi nhóm tích cực tham gia làm nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Sau khi hoàn thành GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động bằng bút lông màu đỏ.
- GV chiếu các hình ảnh về ứng dụng của từng đối tượng hình học tương ứng với bài trình bày thảo luận của mỗi nhóm HS.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV tổng hợp lại các sai sót thường gặp khi vẽ hình và vận dụng kiến thức để làm bài tập của HS, nhấn mạnh để tránh các sai hỏng trong phần luyện tập.

	I. Định lý Py-ta-go
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a) Định lí Pytago


 vuông tại 

[bookmark: MTBlankEqn]     Suy ra  
b)  Định lý Py-ta-go đảo


 có  


     Suy ra  vuông tại 
2. Hình thang cân
[image: ]
a) Định nghĩa 
Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
b) Tính chất
Trong một hình thang cân:
- Hai cạnh bên bằng nhau
- Hai đường chéo bằng nhau.
c) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân
- Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau
- Hình thang có hai đường chéo bằng nhau.
3. Hình bình hành
[image: ]
a) Định nghĩa
Là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song
b) Tính chất
Trong hình bình hành 
- Các cạnh đối bằng nhau
- Các góc đối bằng nhau
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
c) Dấu hiệu nhận biết
- Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song 
- Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau
- Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau
- Tứ giác có các góc đối bằng nhau
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường 
4. Hình chữ nhật
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a) Định nghĩa 
Là tứ giác có bốn góc vuông
b) Tính chất
Trong hình chữ nhật
- Hai cạnh đối song song và bằng nhau
- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
c) Dấu hiệu nhận biết
- Tứ giác có 3 góc vuông
- Hình thang cân có 1 góc vuông
- Hình bình hành có 1 góc vuông
- Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau
5. Hình thoi
[image: ]
a) Định nghĩa
Là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
b) Tính chất
Trong một hình thoi 
- Các cạnh đối song song
- Các góc đối bằng nhau
- Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường 
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc ở đỉnh.
c) Dấu hiệu nhận biết
- Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau
- Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau
- Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc.
6. Hình vuông
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a) Định nghĩa
Là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau    
b) Tính chất
Trong một hình vuông
- Các cạnh đối song song
- Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
- Hai đường chéo là phân giác của các góc ở đỉnh.
c) Dấu hiệu nhận biết
- Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau 
- Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc với nhau
- Hình chữ nhật có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc
- Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau
- Hình thoi có 1 góc vuông.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV tổ chức trò chơi nhanh như chớp thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm dạng 4 đáp án A, B, C, D về các kiến thức đã học ở chương V.
- GV phổ biến quy tắc trò chơi.
- GV trình chiếu phần slide trò chơi.
- GV yêu cầu HS giải thích về đáp án đã chọn.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động theo yêu cầu của GV.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV đọc nội dung câu hỏi, hướng dẫn quan sát hình ảnh và gợi ý nếu HS chưa có câu trả lời sau khoảng 1 phút chiếu nội dung câu trả lời đúng.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trả lời câu hỏi trắc nghiệm. GV mời HS có câu trả lời nhanh nhất.
- Yêu cầu HS khác trả lời nếu HS trước trả lời sai.
- HS còn lại quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của câu hỏi trên slide.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ học tập, mức độ đạt được của các HS. Cho điểm khuyến khích các HS trả lời đúng nhiều câu nhất.
	Trò chơi nhanh như chớp
(Có powerpoint câu hỏi và đáp án)





Câu 1. Cho tứ giác  có , , . Khi đó,  bằng:




A.       B.        C.      D. 




Câu 2. Cho hình thang cân  có , . Khi đó,  bằng




A.       B.          C.      D. 





Câu 3. Cho hình bình hành  có các góc khác ,  cắt  tại . Khi đó
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A.                        B.        


C.                        D. 


Câu 4. Cho hình chữ nhật . Đoạn thẳng  bằng đoạn thẳng nào sau đây?
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A.       B.        C.      D. 

 Câu 5. Hình thang cân có một góc bằng . Hiệu giữa hai góc kề một cạnh bên là




A.    B.        C.      D. 
Bài 6. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.
A. bằng nhau                          	
B. cắt nhau
C. cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
D. song song
Bài 7. Tứ giác nào sau đây vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi?
A. Hình thang cân.	
B. Hình vuông.
C. Hình bình hành.
D. Hình thang.


Bài 8. Hình chữ nhật có hai cạnh là  và . Độ dài đường chéo của hình chữ nhật là


A. 	B. 


C. 	D. 

Bài 9. Một hình vuông có độ dài đường chéo là . Độ dài cạnh hình vuông đó là


A.    	                        B.


C.                                   D. 



Bài 10. Tam giác có số đo ba cạnh thỏa đẳng thức , khi đó tam giác  vuông tại


A.                                    B.


C.                                    D. 


3. Hoạt động 3 : Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng được kiến thức về định lí Pytago để giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Ứng dụng và lợi ích của các kiến thức liên quan đã học.
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.
b) Nội dung: 



- Giải quyết bài tập bổ sung: Theo quy định của khu phố, mỗi gia đình sử dụng bậc tam cấp di động để dắt xe vào nhà không được lấn chiếm vỉa hè quá ra phía vỉa hè. Biết rằng nhà bạn Nam có nền cao  so với vỉa hè và có chiều dài bậc tam cấp là . Theo em nhà bạn Nam có thực hiện đúng quy định của khu phố không ? Vì sao?                                               
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- Thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.	
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS vẽ hình, đọc độ dài các đoạn thẳng đã biết
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm việc cá nhân thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài bổ sung

Đổi 


 vuông tại  theo định lý Pythagore ta có:

Suy ra      

                        

Suy ra .
Vậy nhà bạn Nam đã thực hiện đúng quy định của khu phố.



Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ghi nhớ định lí Pytago, các dấu hiệu nhận biết các tứ giác và áp dụng vào giải toán.
- Làm bài tập sau: Bài tập 6, 7, 8, 10 SGK trang 121.

Tiết 2
1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài.
b) Nội dung: HS trả lời 5 câu hỏi liên quan đến các kiến thức trong chương.
c) Sản phẩm: Các nội dung đã học trong chương V.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Trò chơi “Du lịch cùng Doraemon”
Mỗi nhóm có 5 giây suy nghĩ và trả lời bằng cách giơ bảng A hoặc B. Mỗi câu đúng được 10 điểm
+ Tổng kết điểm và công bố nhóm chiến thắng 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động theo yêu cầu của GV.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV đọc nội dung câu hỏi, hướng dẫn và gợi ý nếu HS chưa có câu trả lời.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trả lời câu hỏi; GV mời HS có câu trả lời nhanh nhất.
- Yêu cầu HS khác trả lời nếu HS trước trả lời sai.
- HS còn lại quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của câu hỏi trên slide.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ học tập, mức độ đạt được của các HS. Cho điểm khuyến khích các HS trả lời đúng nhiều câu nhất.
	Trò chơi “Du lịch cùng Doraemon”
(Có powerpoint câu hỏi và đáp án)
Câu 1. Hình thang cân là hình thang có:
A. 2 đường chéo bằng nhau
B. 2 đường chéo vuông góc với nhau
Câu 2. Hình bình hành là tứ giác có: 
A. 2 cạnh đối song song
B. 2 cạnh đối song song và bằng nhau
Câu 3. Hình chữ nhật là: 
A. hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau
B. hình thang cân có 2 đường chéo bằng nhau
Câu 4. Hình thoi là tứ giác có:
A. 2 đường chéo bằng nhau
B. 4 cạnh bằng nhau
Câu 5. Hình vuông là:
A. hình thoi có 2 đường chéo vuông góc
B. hình chữ nhật có 1 đường chéo là phân giác của 1 góc



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - Luyện tập (23 phút)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết các dấu hiệu đã học để chứng minh 1 tứ giác là hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông, … trong bài tập cuối chương V.
- Vận dụng các kiến thức đã học để làm được bài tập cuối chương và bài tập bổ sung.
b) Nội dung: Làm bài 8, 9 trang 121 SGK; bài tập bổ sung.
c) Sản phẩm:
- Củng cố được kiến thức liên quan dấu hiệu nhận biết các tứ giác.
- Hình vẽ và lời giải bài tập 8,9 SGK và bài tập bổ sung.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
[image: ]
GV gọi một HS lên bảng
- HS đọc đề bài, vẽ hình, viết GT – KL. 
- HS trình bày bài lên bảng.
? Kiến thức vận dụng vào bài.
? Còn cách nào khác để chứng minh MNPQ là hình thoi.

 GV hướng dẫn làm cách 2

 là hình thoi











                                          

Cách 3: Chứng minh  là hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau.
Chốt: Các dấu hiệu nhận biết hình thoi
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS vẽ hình vào vở.
- HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát HS vẽ hình.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS trả lời miệng tại chỗ ý tưởng.
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình và 1 HS trình bày chi tiết.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 8 SGK trang 121     
	

GT
	
 là hình chữ nhật


, 


, 

	KL
	
 là hình thoi.


                      Chứng minh

+) Vì  là hình chữ nhật(gt).

Suy ra  (T/c hcn) 

Và   (T/c hcn)


+) Vì   là trung điểm của  (gt)


            là trung điểm của  (gt)


            là trung điểm của  (gt)


            là trung điểm của  (gt)

Suy ra  (T/c)  (1)

      (T/c)  (2)

 Lại có  (cmt)          (3)
Từ (1), (2), (3) 

Suy ra 

Tương tự:                  

+)Xétvuông có:

    

        (cmt)

     (cmt).

Vậy 
 (c-g-c)

Suy ra  (cạnh 
tương ứng).
+) Xét tứ giác MNPQ có: 

      (cmt).

Suy ra  là hình thoi (dhnb hình thoi).


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Làm bài tập 9 SGK trang 121.
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GV gọi một HS lên bảng
- HS đọc đề bài, vẽ hình, viết GT – KL. 
? Kiến thức vận dụng vào bài.
- Gv yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi thực hiện bài tập
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
+ Nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 cặp đôi lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 9 SGK trang 121



Ta có  vuông cân tại  nên  






 vuông tại  có  nên  vuông cân tại  


Mà  (GT) nên 

Xét tứ giác  có 


 (cùng vuông góc với )

và (cmt)

nên tứ giác  là hình bình hành


Hình bình hành  có  nên là hình chữ nhật (dhnb)


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:











- Bài tập bổ sung: Cho ,  là điểm nằm giữa  và . Qua  kẻ các đường thẳng song song với  và , chúng cắt các cạnh  và  theo thứ tự ở  và .

a) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?



b) Điểm  ở vị trí nào trên cạnh  thì tứ giác  là hình thoi?






c) Nếu tam giác  vuông tại  thì tứ giác  là hình gì? Điểm  ở vị trí nào trên cạnh  thì tứ giác  là hình vuông?
- GV treo bảng phụ có hình vẽ 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS đọc đề bài, vẽ hình, ghi GT- KL. 
[image: ]  

? Dự đoán tứ giác  là hình gì?
? Nêu cách c/m?

 là hình bình hành




              


                                                          


   (gt)          (gt)
? Y/cầu phần b) là gì ?

? Từ giác   ta c/m được nó luôn là hình gì ?
? Hình bình hành là hình thoi khi nào ?

? Chon đk nào để đi tìm vị trí của điểm 

 là hình thoi




                        là đường phân giác của .

                                                 


                  là chân đường phân giác của  trên BC



? Nếu  vuông tại  thì tứ giác  là hình gì? Hãy c/m?   


? Khi  là hình vuông, và cũng là hình thoi thì  là hình gì?



? Vậy  ở vị trí nào trên  thì  là hình vuông?            
Chốt: - Dấu hiệu nhận biết hình bình hành, 
hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật.
        - Kỹ năng làm dạng bài  tìm điều kiện.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu ý tưởng?
- GV yêu cầu 1 HS nhận xét và đưa ra ý kiến phản biện.
- GV xác nhận ý kiến trả lời đúng.
- GV yêu cầu HS chốt lý thuyết áp dụng các dạng bài?
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa lời giải, đánh giá mức độ hoàn thành và kĩ năng vẽ hình của HS.
	Bài tập bổ sung	

	
GT
	



,  nằm giữa  và  




 ()


 ( )

	
KL
	
a)  là hình gì?  Vì sao?



b) Xác định vị trí của  trên  để  là hình thoi.






c)  () thì  là hình gì? Vì sao? Xác định vị trí của  trên  để  là hình vuông.


                     Chứng minh
a) 
Tứ giác  là hình bình hành. Thật vậy:

Vì  (gt) 


Suy ra  ()

      (gt) 


Suy ra  ().

Xét tứ giác  có:

               (cmt)

                (cmt)

Suy ra  là hình bình hành (Dấu hiệu nhận biết)

b) Ta có  là hình bình hành (chứng minh trên)


Hình bình hành  là hình thoi khi :


Đường chéo  là đường phân giác của .




Vậy  là hình thoi khi  là giao điểm của đường phân giác  với cạnh .



c) Nếu  vuông tại  thì  là hình chữ nhật. Thật vậy :

Vì  là hình bình hành (chứng minh trên).



 vuông tại  (gt) suy ra 

Suy ra  là hình chữ nhật (Dấu hiệu nhận biết).




+) Khi  là giao điểm của đường phân giác  với cạnh  thì  là hình thoi (chứng minh trên).



+) Khi  vuông tại  thì  là hình chữ nhật (cmt).






Vậy  là hình vuông khi  vuông tại  và  là giao điểm của đường phân giác  với cạnh .


3. Hoạt động 3 : Vận dụng (13 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng được kiến thức về định lí Pytago để giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Ứng dụng và lợi ích của các kiến thức liên quan đã học.
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.
b) Nội dung: 


- Giải quyết bài toán bổ sung : Một cây xanh mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị gãy ngang (hình vẽ). Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây . Đoạn thân cây còn lại người ta đo được .
a) Tính độ dài cây từ ngọn cây đến thân cây bị gãy?
b) Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét?
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- Thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS nêu các giả thiết từ hình vẽ và đề bài?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm việc cá nhân thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài tập bổ sung


a) Khoảng cách từ ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây là , có 


Độ dài đoạn thân còn lại là , có 

Độ dài cây từ ngọn cây đến thân cây bị gãy là .



Xét  vuông tại  có 






Vậy độ dài cây từ ngọn cây đến thân cây bị gãy là  mét.


b) Lúc đầu cây cao  

Vậy lúc đầu cây cao  mét.



Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút):






- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học, suy nghĩ thêm ý d bài tập bổ sung:  là giao điểm của , . Khi  di chuyển trên  thì  di chuyển trên đường nào?







- Làm bài tập sau: Cho hình vuông . Gọi  lần lượt trên cạnh ,  sao cho  . Chứng minh rằng  và .
- Chuẩn bị bài mới: đọc trước nội dung bài tập 11, 12, 13 SGK trang 121.

Tiết 3
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu:
- HS tư duy sắp xếp, tổng hợp kiến thức về định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác đặc biệt (hình binh bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông).
- Tạo hứng thú để bắt đầu tiết học mới.
b) Nội dung:
- GV chuẩn bị 4 bộ giống nhau thông tin kiến thức về định nghĩa (màu đỏ), tính chất (màu xanh), dấu hiệu nhận biết (màu đen) của các tứ giác đặc biệt (nội dung kiến thức theo SGK toán 8 Cánh Diều)
- Thông tin in trên các mảnh giấy có thể ghép thành các hình tứ giác đặc biệt như sau:
[image: ]
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c) Sản phẩm: 
- Nhận biết và ghép được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của các tứ giác đặc biệt thành hình ảnh như trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Tổ chức trò chơi: “Ai tinh mắt hơn?”
- 4 đội chơi tìm ra định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình nhóm mình phụ trách và dán (ghép) vào bảng nhóm (bìa cứng đã chuẩn bị sẵn)
- Chia lớp thành 4 đội chơi thực hiện trong 3 phút.
Đội 1: Ghép tạo hình bình hành
Đội 2: Ghép tạo hình thoi
Đội 3: Ghép tạo hình chữ nhật
Đội 4: Ghép tạo hình vuông
- GV quan sát, đánh giá và tìm ra đội thắng cuộc.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Mỗi đội chơi phân công nhiệm vụ cho thành viên của mình để tìm và ghép một cách chính xác với tốc độ nhanh nhất.
* Báo cáo, thảo luận
- Các đội trưng bày và thuyết trình sản phẩm đã làm được.
- Các đội khác bổ sung, phản biện (nếu có).
* Kết luận, nhận định
- GV biểu dương tinh thần hoạt động nhóm của HS, nhận xét, đánh giá kết quả của các đội.
- Nêu vấn đề: Các em sẽ áp dụng các kiến thức trên để giải quyết các bài tập của bài học hôm nay.
	
Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức – luyện tập tiếp theo (30 phút)
a) Mục tiêu: 
- Ôn tập tổng hợp các kiến thức đã học về tam giác, tứ giác.
- Vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài toán chứng minh hình học: chứng minh hai tam giác bằng nhau, chứng minh các yếu tố song song, vuông góc; chứng minh thẳng hàng; chứng minh là một tứ giác, tam giác đặc biệt, …
b) Nội dung: 
- Bài tập 11, 12, 13 SGK trang 121
c) Sản phẩm: 
- Kết quả của các bài tập 11, 12, 13 SGK trang 121
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm hiểu (đọc kĩ và phân tích đề, ghi GT, KL) để làm bài tập 11 SGK trang 121 theo cá nhân.
- GV gợi ý, trợ giúp để HS phát triển bài làm theo sơ đồ và tự trình bày bài làm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS phát triển hướng làm bài theo sơ đồ:


a)              Xét  và 





 (gt); ;  


 (vì  ( là hình bình hành), hai góc so le trong)



            (g.c.g)

b)                 Xét tứ giác :



 (gt);



 (vì ;)



Tứ giác là hình bình hành (hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau)

c)      Tứ giác  là hình bình hành



Mà là giao điểm của hai đường chéo ; 




là trung điểm đường chéo 





là trung điểm đường chéo   ( vì  là hình bình hành)



Ba điểm  thẳng hàng
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lên bảng vẽ hình, trình bày bài toán.
- Các HS còn lại hoàn thiện bài làm trong vở, theo dõi, quan sát và nhận xét, đánh giá bài bạn, sửa sai nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá, chỉnh sửa cách trình bày, thu một số vở để tính điểm kiểm tra thường xuyên, cho điểm nếu HS trình bày tốt.
	Dạng 3: Chứng minh hình học
Phương pháp giải: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán chứng minh hình học: chứng minh hai tam giác bằng nhau, chứng minh các yếu tố song song, vuông góc; chứng minh thẳng hàng; chứng minh là một tứ giác, tam giác đặc biệt,…
Bài 11 SGK/121
[image: ]
Giải


Vì  là hình bình hành nên 


a)  Xét  và , ta có:

 (gt);


 (, hai góc so le trong);


 (, hai góc so le trong);

Suy ra  (g.c.g)

b) Xét tứ giác  có

 (gt);



 (vì ;)

Do đó: tứ giác là hình bình hành (hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau)

c) Ta có: tứ giác là hình bình hành



Mà là giao điểm của 2 đường chéo ;


Suy ra là trung điểm đường chéo 



Vì  là hình bình hành, mà là trung điểm đường chéo 


 Suy ra là trung điểm đường chéo   

Suy ra ba điểm  thẳng hàng

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Chia lớp thành 6 nhóm, các nhóm hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép kết hợp trạm qua 2 vòng hoạt động:

* Vòng 1 (nhóm chuyên gia):  Hoàn thành nhiệm vụ trong 8 phút
+  Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia 1 + 3 +5: trình bày hoàn thiện bài 12 SGK/121
+ Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia 2+4+6: trình bày hoàn thiện bài 13 SGK/121

* Vòng 2 (nhóm mảnh ghép): Hoàn thành nhiệm vụ trong 4 phút
+ Lập nhóm ghép: Mỗi thành viên trong nhóm chuyên gia đếm lại số thứ tự mới của mình (đếm từ 1 đến 6).
+ Nhóm chuyên gia di chuyển theo sơ đồ sau để thành nhóm ghép. 
 [image: ]

  6 nhóm ghép được chia thành 3 cụm. Các nhóm trong mỗi cụm trao đổi chia sẻ kiến thức theo “trạm” như sơ đồ trên.
+ Nhiệm vụ của nhóm ghép: 
Ở mỗi trạm, thành viên chuyên gia trong nhóm ghép sẽ báo cáo sản phẩm của nhóm mình, các thành viên còn lại học hỏi và phản biện trong 4 phút


* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thực hiện nhiệm vụ hoạt động nhóm mảnh ghép kết hợp trạm theo hiệu lệnh của GV


* Báo cáo, thảo luận
- Trao đổi, phản biện tại vòng 2 (nhóm mảnh ghép) để trau dồi và rút kinh nghiệm làm bài.
- Hết thời gian hoạt động nhóm, đại diện 2 nhóm bất kì lên báo cáo trước lớp (2 nội dung khác nhau)





* Kết luận, nhận định
Gv nhận xét, chốt vấn đề sau phần báo cáo của mỗi nhóm và chấm cho điểm các nhóm làm tốt, động viên các nhóm làm chưa tốt.
	Bài 12 SGK/121
[image: ]






a) Ta có:  là hình thoi, mà  là giao điểm của hai đường chéo  nên  là trung điểm của  suy ra   



Lại có:  là hình bình hành nên 


Có: ( là hình bình hành)


       ( là hình thoi)


Suy ra Suy ra 


Suy ra  vuông tại 
b) Ta có:


( là hình bình hành)


       ( là hình thoi)

Suy ra ba điểm  thẳng hàng (tiên đề Euclid)
c) Ta có:


( là hình bình hành)


       ( là hình thoi)

Suy ra  


Suy ra  cân tại 
Bài 13 SGK/121
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a)  Xét  và , ta có:


 ( là hình vuông);



 (gt);

Suy ra  (g.c.g)

b) Vì 

Suy ra  (các góc tương ứng)

Hay 

c) Ta có:  tứ giác  là hình vuông

Suy ra 


Suy ra , mà 


Suy ra  

Xét  có:

 (định lí)


Suy ra   (do )

Suy ra 

Suy ra  (đpcm)


3. Hoạt động 3: Vận dụng (8 phút) 
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập liên quan thực tế.
- Giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền cảm hứng học tập và lao động hăng say đến mỗi HS.
[image: ]b) Nội dung: 



- Bài tập: Khoảng cách từ hai bến tàu A và B tới hòn đảo C lần lượt là  và  (hình ảnh minh họa). Tính khoảng cách AB giữa hai bến tàu biết hòn đảo cách đất liền 
c) Sản phẩm: 
- Lời giải bài tập trên của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS đọc đề bài, thi đua hoạt cá nhân xem “Ai nhanh nhất”.
- HS làm đúng nhất và nhanh nhất được thuyết trình bài làm của mình và được tặng một món quà ý nghĩa liên quan tới nội dung các em đang làm.

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoàn thành bài tập.

* Báo cáo, thảo luận
- Mỗi cá nhân thi đua học tập để chứng tỏ mình là người nhanh nhất.
- 1 HS lên bảng thuyết trình bài làm, các HS còn lại phản biện, nhận xét.





* Kết luận, nhận định
- GV biểu dương tinh thần thi đua của HS.
- GV thông báo món quà bạn nhanh nhất được tặng là 1 video về lễ thượng cờ trên đảo Trường Sa:
https://youtu.be/55edYxPGJwE
- Cho HS cả lớp xem video và giáo dục về lòng yêu nước, yêu biển đảo của người dân Việt Nam, khẳng định: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, kêu gọi tinh thần các em hãy ra sức học tập, thi đua lao động để góp phần vào xây dựng bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ biển đảo thiêng liêng.
	


Bài tập: Khoảng cách từ hai bến tàu A và B tới hòn đảo C lần lượt là  và  (hình ảnh minh họa). Tính khoảng cách AB giữa hai bến tàu biết hòn đảo cách đất liền 
[image: ]
Giải:


Xét  vuông tại 

Suy ra  (ĐL Pytagore)

Suy ra 

Suy ra 


Suy ra (km) 


Xét  vuông tại 

Suy ra  (ĐL Pytagore)

Suy ra 

Suy ra 


Suy ra  (km)  
Vậy khoảng cách giữa hai bến tàu AB là:

 (km)


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Hoàn thiện bài tập 12, 13 vào vở, làm bài tập sách bài tập.
- Chuẩn bị ôn tập HK1.

Tên GV phản biện 1: Nguyễn Ngoan                               Tên GV phản biện 2: Nguyễn Thanh Hà
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